PAGE  

	BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

TỔNG CỤC THỐNG KÊ


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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PHƯƠNG ÁN ĐIỀU TRA 
NĂNG SUẤT, SẢN LƯỢNG CÂY  LÂU NĂM
(Ban hành theo Quyết định số 329 /QĐ-TCTK ngày  28  tháng 4 năm 2008
của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê)

I. MỤC ĐÍCH 
Xác định năng suất, sản lượng từng loại cây lâu năm. Cung cấp thông tin phục vụ cho việc đánh giá kết quả sản xuất, cân đối tiêu dùng, xuất khẩu và tính các chỉ tiêu tổng hợp. 
II. ĐƠN VỊ VÀ PHẠM VI

1. Đơn vị điều tra 
- Là các hộ (bao gồm cả trang trại) thực tế có trồng, thu hoạch sản phẩm cây lâu năm cần điều tra/các loại cây lâu năm trong năm trên địa bàn điều tra. 


- Các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế thực tế có trồng, thu hoạch sản phẩm cây lâu năm trong năm trên địa bàn điều tra. 

2. Phạm vi điều tra: Cuộc điều tra được tiến hành đối với các hộ (cả trang trại) và các doanh nghiệp có trồng cây lâu năm ở tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
III. NỘI DUNG ĐIỀU TRA

1. Đối với hộ, trang trại: Thu thập thông tin về diện tích gieo trồng, diện tích cho sản phẩm, năng suất và sản lượng thu hoạch từng loại cây lâu năm.  

2. Đối với các doanh nghiệp: Thu thập các thông tin: 

- Diện tích gieo trồng, diện tích cho sản phẩm của doanh nghiệp gồm diện tích doanh nghiệp trực tiếp sản xuất, không kể nguồn gốc; diện tích giao khoán cho các cá nhân; diện tích doanh nghiệp cho cá nhân khác thuê, mượn hoặc bị các cá nhân khác xâm canh.

- Sản lượng các cây lâu năm doanh nghiệp đang trực tiếp sản xuất gồm sản lượng trên diện tích đã cho sản phẩm, sản lượng thu bói.

 IV. THỜI ĐIỂM ĐIỀU TRA, THỜI KỲ THU THẬP SỐ LIỆU
1. Thời điểm điều tra
- Đối với cây trọng điểm: Tiến hành điều tra sau khi đã cơ bản thu hoạch xong sản phẩm.

- Đối với cây lâu năm còn lại: Tiến hành điều tra vào 1/12 năm báo cáo. 
Những địa phương có cây trọng điểm kết thúc thu hoạch sau 1/12 thì có thể tổ chức điều tra sản lượng các cây lâu năm còn lại cùng thời điểm với điều tra cây trọng điểm.
2. Thời kỳ thu thập số liệu
Tuỳ theo loại cây, số liệu về sản lượng là số thu hoạch trong năm hoặc trong 12 tháng qua. 
V. PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA

Áp dụng điều tra mẫu đối với các hộ, trang trại và điều tra toàn bộ các doanh nghiệp có trồng cây lâu năm.
A. Điều tra chọn mẫu đối với hộ, trang trại: Áp dụng phương pháp điều tra chọn mẫu 3 cấp. Phương pháp điều tra được qui định riêng cho nhóm những cây lâu năm trọng điểm và nhóm những cây lâu năm khác của địa phương.

1. Đối với cây lâu năm trọng điểm

Mỗi tỉnh, TP trực thuộc trung ương lựa chọn 1 cây lâu năm trọng điểm (riêng vùng Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long, mỗi tỉnh, TP lựa chọn 2 cây) có vị trí quan trọng nhất trong số các loại cây lâu năm ở địa phương để điều tra. 
Chỉ tổ chức điều tra đối với từng cây trọng điểm ở những huyện, thị (gọi chung là huyện) có diện tích gieo trồng loại cây lâu năm được chọn điều tra từ 100 ha trở lên. Những huyện còn lại không tổ chức điều tra đối với cây này. Thống kê huyện sử dụng phương pháp chuyên gia và tham khảo kết quả điều tra loại cây đó ở các huyện khác để ước tính năng suất và sản lượng. Trường hợp không có huyện nào trong tỉnh có diện tích gieo trồng cây lâu năm được chọn điều tra lớn hơn 100 ha thì tổ chức điều tra chung với các cây lâu năm còn lại. 

Qui mô, phương pháp chọn mẫu và suy rộng kết quả ở các huyện thuộc diện điều tra như sau:
a. Qui mô mẫu:  Mỗi huyện điều tra từ 60 đến 150 hộ. Số lượng đơn vị mẫu cho từng cấp như sau:
- Mẫu cấp I: Đơn vị mẫu cấp I là xã. Mỗi huyện căn cứ vào số xã có trồng cây cần điều tra, độ đồng đều về năng suất giữa các xã và điều kiện đi lại để chọn từ 3- 5 xã đại diện có trồng và thu hoạch sản phẩm cây lâu năm cần điều tra. 

- Mẫu cấp II: Đơn vị mẫu cấp II là thôn. Mỗi xã chọn 1-2 thôn đại diện. 

- Mẫu cấp III: Đơn vị mẫu cấp III là hộ. Mỗi xã đại diện chọn 20 - 30 hộ thực tế có trồng và thu hoạch sản phẩm cây lâu năm cần điều tra. 

b. Phương pháp chọn mẫu

Chọn xã đại diện (Mẫu cấp I) theo các bước: 

- Bước 1: Lập danh sách các xã trên địa bàn huyện có trồng cây lâu năm cần điều tra theo đúng trình tự trong Bảng danh mục các đơn vị hành chính Việt Nam năm gần nhất do Tổng cục Thống kê ban hành và đánh số thứ tự từ 1 đến hết. Những xã có diện tích cây lâu năm điều tra quá nhỏ so với mức bình quân chung 1 xã của huyện thì có thể loại ra khỏi danh sách khi lập dàn chọn mẫu cấp I. Căn cứ vào diện tích trồng cây lâu năm cần điều tra của các xã để tính diện tích cộng dồn. 
- Bước 2: Tính khoảng cách (k) để chọn xã đại diện cho huyện theo công thức: 
	Khoảng cách diện tích chọn xã (k)
	=
	Tổng diện tích trồng cây lâu năm cần điều tra của các xã trong huyện
	(1)

	
	
	Tổng số xã đại diện (3 – 5 xã)
	


- Bước 3: Chọn xã đầu tiên - Xã được chọn đầu tiên (giả sử xã thứ ''t'') là xã có diện tích trồng cây lâu năm cần điều tra xấp xỉ gần nhất với diện tích trồng bình quân 1 xã toàn huyện. Diện tích trồng bình quân một xã tính như sau:

	Diện tích cây lâu năm cần điều tra bình quân 1 xã
	=
	Tổng số diện tích trồng cây lâu năm cần điều tra toàn huyện
	(2)

	
	
	Tổng số xã có trồng cây lâu năm cần điều tra toàn huyện
	


- Bước 4: Chọn các xã đại diện khác: Các xã đại diện tiếp theo được chọn là các xã có diện tích cộng dồn nằm ngay sát trên của: m+1k; m+2k; m+3k; .... ; m-1k; m-2k; ... cho đến khi chọn đủ số xã đại diện cho huyện. 

Trong đó:  m là diện tích cộng dồn loại cây lâu năm cần điều tra tính đến xã thứ “t”;

- Bước 5 - Kiểm tra tính đại diện của mẫu cấp I: Cần kiểm tra tính đại diện của tập hợp các xã đại diện được chọn trước khi tổ chức điều tra thực tế. Nguyên tắc chung là đơn vị mẫu cấp I phải rải tương đối đều ở các vùng và các loại hình kinh tế của huyện (đảm bảo phù hợp về cơ cấu hộ tự trồng và hộ nhận khoán của các doanh nghiệp), có cơ cấu giống và độ tuổi cây trồng cho sản phẩm tương đối đại diện cho huyện. Nếu chưa đại diện cần chọn lại bằng cách thay đổi xã được chọn đầu tiên hoặc sử dụng phương pháp chuyên gia lựa chọn xã đại diện hơn để thay thế.
Chọn thôn đại diện (Mẫu cấp II)


Sắp xếp các thôn trong xã đại diện theo thứ tự diện tích trồng cây lâu năm cần điều tra từ cao xuống thấp và đánh thứ tự từ 1 đến hết. 

Nếu xã đại diện chọn 1 thôn thì thôn được chọn là thôn có số thứ tự đứng giữa bảng danh sách. 

Nếu xã đại diện chọn 2 thôn thì thôn được chọn là thôn có số thứ tự đứng giữa danh sách nửa trên và giữa danh sách nửa dưới của danh sách các thôn.   


Chọn hộ mẫu (Mẫu cấp III)

Tại mỗi thôn đại diện, sử dụng phương pháp chuyên gia để chọn đủ số hộ mẫu thực tế có thu hoạch sản phẩm cây lâu năm điều tra liền kề nhau về mặt địa lý để điều tra.  

2. Đối với các cây lâu  năm còn lại (trừ cây trọng điểm)
Tổ chức điều tra chọn mẫu 3 cấp ở những huyện có tổng diện tích trồng các cây lâu năm còn lại từ 100 ha trở lên. Những huyện có diện tích dưới 100 ha sử dụng phương pháp chuyên gia và tham khảo kết quả điều tra ở các huyện khác để ước tính năng suất và sản lượng chung toàn huyện. 

a. Qui mô mẫu: Mỗi huyện điều tra từ 60 đến 150 hộ. Số lượng đơn vị mẫu cho từng cấp như sau:

- Mẫu cấp I: Đơn vị mẫu cấp I là xã. Mỗi huyện tuỳ thuộc vào số lượng chủng loại cây, quy mô diện tích và số lượng xã thực tế có trồng và thu hoạch sản phẩm các loại cây lâu năm còn lại và điều kiện đi lại để chọn từ 3-5 xã đại diện. 

- Mẫu cấp II: Đơn vị mẫu cấp II là thôn. Mỗi xã chọn 1-2 thôn đại diện. 

- Mẫu cấp III: Đơn vị mẫu cấp III là hộ. Mỗi xã đại diện chọn 20 - 30 hộ thực tế có trồng và thu hoạch sản phẩm cây lâu năm còn lại để điều tra. 

b. Phương pháp chọn mẫu

   Chọn xã đại diện (Mẫu cấp I) theo các bước: 

- Bước 1: Lập danh sách các xã có trồng cây lâu năm còn lại trên địa bàn huyện theo đúng trình tự trong Bảng danh mục các đơn vị hành chính Việt Nam năm gần nhất do Tổng cục Thống kê ban hành và đánh số thứ tự từ 1 đến hết. Những xã có tổng diện tích những cây lâu năm điều tra quá nhỏ so với mức bình quân chung 1 xã trong huyện thì có thể loại ra khỏi danh sách khi lập dàn chọn mẫu cấp I. Căn cứ vào tổng diện tích trồng cây lâu năm còn lại của từng xã để tính diện tích cộng dồn và khoảng cách chọn xã đại diện.

- Bước 2: Tính khoảng cách (K) để chọn xã đại diện cho huyện theo công thức sau:

	Khoảng cách diện tích chọn xã (k)
	=
	Tổng diện tích trồng các cây lâu năm còn lại của các xã
	(4)

	
	
	Tổng số xã đại diện (5 hoặc 3 xã)
	


- Bước 3: Chọn xã đầu tiên. Xã được chọn đầu tiên (giả sử xã thứ ''t'') là xã có tổng diện tích gieo trồng các cây lâu năm còn lại xấp xỉ gần nhất với tổng diện tích gieo trồng các cây lâu năm còn lại bình quân 1 xã trong huyện. Diện tích trồng các cây lâu năm còn lại bình quân một xã tính như sau:

	Diện tích trồng các cây lâu  năm còn lại bình quân 1 xã
	=
	Tổng số diện tích trồng các cây lâu năm còn lại của các xã trong huyện
	(5)

	
	
	Tổng số xã có trồng cây lâu năm còn lại toàn huyện
	


- Bước 4: Các xã đại diện tiếp theo được chọn là các xã có diện tích cộng dồn nằm ngay sát trên của: m+1k; m+2k; m+3k; .... ; m-1k; m-2k; ... cho đến khi chọn đủ số xã đại diện cho huyện. 

Trong đó: m là tổng diện tích các cây lâu năm còn lại cộng dồn tính đến xã thứ “t”;

- Bước 5: Kiểm tra tính đại diện của mẫu cấp I. Tập hợp các xã đại diện được chọn cần được kiểm tra tính đại diện trước khi tổ chức điều tra thực tế. Ở mỗi huyện có thể có nhiều loại cây lâu năm, và mỗi loại cây thường được trồng tập trung ở một số xã trong huyện nên tập hợp các xã được chọn thường khó đại diện được cho tất cả các cây. Vì vậy, trong số các cây lâu năm còn lại, thống kê huyện cần lựa chọn ra một số cây trồng quan trọng nhất để làm cơ sở kiểm tra tính đại diện của các xã được chọn theo hướng ưu tiên các cây trồng này. Nếu các xã được chọn lần đầu chưa đại diện thì tiến hành chọn lại bằng cách thay đổi xã được chọn đầu tiên hoặc sử dụng phương pháp chuyên gia lựa chọn xã đại diện hơn để thay thế. Những xã được chọn cần đảm bảo tính đa dạng trong trồng các cây lâu năm. 
Chọn thôn đại diện (Mẫu cấp II)

Ở xã đại diện, chọn thôn có nhiều diện tích cây trồng quan trọng nhất (trừ cây đã điều tra trọng điểm) của huyện và (nếu có thể) nên hướng vào thôn có nhiều các loại cây lâu năm cho thu hoạch sản phẩm.
Chọn hộ mẫu (Mẫu cấp III)

Ở thôn đại diện, sử dụng phương pháp chuyên gia để chọn đủ số hộ mẫu.  Khi chọn mẫu cần hướng vào những hộ có nhiều diện tích cây lâu năm quan trọng nhất của huyện có thu hoạch sản phẩm .  
3. Thu thập số liệu



Phương pháp trực tiếp thu thập số liệu ban đầu từ đơn vị điều tra. Điều tra viên trực tiếp đến từng hộ đại diện khai thác số liệu. Trong quá trình khai thác số liệu có thể sử dụng nhiều hình thức khác nhau như: trực tiếp cân đong hoặc phỏng vấn hộ về sản lượng thu hoạch trong kỳ, kết hợp quan sát sản lượng thu hoạch của hộ. Tuỳ theo tập quán từng nơi, hộ gia đình có thể tính sản lượng theo đơn vị riêng. Điều tra viên cần thống nhất với chủ hộ để tính đổi ra đơn vị qui định chung (kg) theo các hình thức sản phẩm qui định để ghi vào phiếu điều tra. 

B.  Điều tra toàn bộ đối với doanh nghiệp 

Hàng năm, cơ quan thống kê (huyện, tỉnh) tiến hành rà soát toàn bộ các doanh nghiệp trên địa bàn thực tế hiện tại có trồng cây lâu năm để tiến hành thu thập số liệu về diện tích và sản lượng từng loại cây trồng theo một trong các hình thức sau:

1. Điều tra viên trực tiếp đến các doanh nghiệp tiến hành phỏng vấn những người nắm được thông tin kết hợp với khai thác số liệu từ tài liệu sẵn có của doanh nghiệp để ghi vào phiếu điều tra. 

2. Gửi phiếu điều tra cho doanh nghiệp tự kê khai.

3. Khai thác từ các nguồn khác tại địa phương.

VI. SUY RỘNG, TÍNH TOÁN NĂNG SUẤT, SẢN LƯỢNG
Sản lượng từng loại cây lâu năm của cấp huyện được tính như sau:

	Sản lượng thu hoạch từng loại cây lâu năm của huyện
	=
	Sản lượng thu hoạch từng loại cây lâu năm của các hộ, trang trại, HTX
	+
	Sản lượng thu hoạch từng loại cây lâu năm trên diện tích của các doanh nghiệp
	+
	Sản lượng thu hoạch từng loại cây lâu năm của các đơn vị không thuộc đối tượng điều tra
	(1)


1. Sản lượng thu hoạch từng loại cây lâu năm của hộ, trang trại, hợp tác xã
Kết quả điều tra từ các hộ mẫu được sử dụng để suy rộng hoặc tính năng suất, sản lượng cho từng loại cây lâu năm cho toàn huyện. Tuy nhiên, ngoài mẫu điều tra riêng cho một số cây trọng điểm, tất cả các loại cây lâu năm còn lại được điều tra ở cùng một mẫu, và mẫu được chọn theo hướng ưu tiên cây trồng quan trọng nhất nên một số cây trồng có thể không xuất hiện ở nhiều hộ mẫu. Để kết quả suy rộng có độ tin cậy hợp lý Tổng cục qui định: 

1.1. Đối với cây lâu năm điều tra trọng điểm, những cây trồng xuất hiện và được thu thập thông tin ở từ 40 hộ trở lên thì sử dụng kết quả điều tra từ các hộ mẫu để suy rộng năng suất và sản lượng cho huyện. Phương pháp suy rộng năng suất, sản lượng từng cây lâu năm cho huyện như sau:

	Sản lượng thu hoạch trên toàn bộ diện tích của các hộ, trang trại, HTX toàn huyện
	=
	Sản lượng thu hoạch trên diện tích trồng tập trung cho sản phẩm của hộ, trang trại, HTX toàn huyện
	+
	Sản lượng thu bói của hộ, trang trại, HTX toàn huyện
	+
	Sản lượng trên diện tích cây phân tán cho sản phẩm của hộ
	(2)

	(a)
	
	(b)
	
	(c)
	
	(d)
	


	Sản lượng thu hoạch trên diện tích trồng tập trung  cho sản phẩm của hộ, trang trại, HTX toàn huyện (b)
	=
	Diện tích cây lâu năm trồng tập trung cho sản phẩm của hộ, trang trại, HTX toàn huyện
	x
	Năng suất thu hoạch trên diện tích trồng tập trung cho sản phẩm của các hộ mẫu
	(3)


	Năng suất thu hoạch trên diện tích trồng tập trung cho sản phẩm của các hộ mẫu
	=
	Sản lượng thu hoạch trên diện tích trồng tập trung cho sản phẩm của các hộ mẫu trong huyện
	(4)

	
	
	Diện tích trồng tập trung cho sản phẩm                                                            của các hộ mẫu trong huyện
	


	Sản lượng thu bói của hộ, trang trại, HTX toàn huyện (c) 
	=
	Sản lượng thu hoạch trên diện tích trồng tập trung của hộ, trang trại, HTX  (b)
	x
	Sản lượng thu bói của các hộ mẫu 
	(5)

	
	
	
	
	Sản lượng thu hoạch từ diện tích trồng tập trung cho sản phẩm của các hộ mẫu 
	


	Sản lượng thu hoạch của cây phân tán (d) 
	=
	Diện tích cây lâu năm trồng phân tán cho sản phẩm của hộ
	x
	Năng suất thu hoạch trên diện tích cây trồng phân tán của các hộ mẫu 
	(6)


	  Năng suất thu hoạch trên 1 ha diện tích cây trồng phân tán cho sản phẩm của các hộ mẫu 
	=
	Sản lượng cây phân tán của các hộ mẫu
	(7)

	
	
	Tổng số cây phân tán cho sản phẩm của các hộ mẫu (cây) chia (:) Mật độ cây lâu năm trồng trung bình trên 1 ha (cây)
	


1.2. Đối với những cây trồng mà thông tin được thu thập xuất hiện dưới mức cần thiết (dưới 40 hộ mẫu của huyện), thống kê huyện thực hiện theo các bước sau: 

- Sử dụng công thức (4), (7) để tính năng suất trên diện tích cho sản phẩm, năng suất trên diện tích trồng phân tán của các hộ mẫu cho từng cây trồng. Những cây trồng có kết quả tính toán phù hợp với tình hình sản xuất thực tế của huyện và không có sự tăng, giảm đột biến so với các năm trước thì sử dụng số liệu năng suất đó để tính toán sản lượng cho huyện theo công thức (2), (3), (5) và (6). 

Những cây trồng có kết quả tính toán chưa phù hợp với thực tế, chênh lệch nhiều với các năm trước thì Thống kê huyện phải báo cáo và xin ý kiến của Cục Thống kê để điều chỉnh lại năng suất từng cây được tính toán từ các hộ mẫu cho phù hợp với địa phương. Sau đó sử dụng năng suất của các hộ mẫu đã điều chỉnh để tính sản lượng từng cây của huyện theo các công thức (2), (3), (5) và (6) nêu trên.  
2. Sản lượng thu hoạch từng loại cây lâu năm trên diện tích của doanh nghiệp bao gồm: 
2.1. Sản lượng thu hoạch từ diện tích do doanh nghiệp trực tiếp sản xuất: Căn cứ vào kết quả điều tra toàn bộ các doanh nghiệp trên địa bàn huyện về sản lượng từng loại cây lâu năm do danh nghiệp trực tiếp sản xuất.

2.2. Sản lượng thu hoạch trên diện tích doanh nghiệp cho các cá nhân, tổ chức nhận khoán: Căn cứ vào số liệu về diện tích cho sản phẩm doanh nghiệp cho các cá nhân, tổ chức nhận khoán từ điều tra toàn bộ các doanh nghiệp và số liệu về năng suất từ điều tra các hộ, trang trại để tính. 
	Sản lượng thu hoạch trên diện tích doanh nghiệp cho cá nhân, tổ chức nhận khoán 
	=
	Diện tích cho sản phẩm doanh nghiệp cho cá nhân, tổ chức nhận khoán
	x
	Năng suất thu hoạch trên diện tích trồng tập trung cho sản phẩm của các hộ mẫu
	(8)


2.3. Sản lượng thu hoạch trên diện tích doanh nghiệp cho các cá nhân thuê, mượn, bị xâm canh: Căn cứ vào số liệu về diện tích cho sản phẩm doanh nghiệp cho cá nhân thuê, mượn, bị xâm canh từ điều tra toàn bộ các doanh nghiệp và số liệu về năng suất từ điều tra các hộ, trang trại để tính.

	Sản lượng thu hoạch trên diện tích doanh nghiệp cho cá nhân thuê, mượn, bị xâm canh 
	=
	Diện tích cho sản phẩm doanh nghiệp cho cá nhân thuê, mượn, bị xâm canh 
	x
	Năng suất thu hoạch trên diện tích trồng tập trung cho sản phẩm của các hộ mẫu
	(9)


3. Sản lượng thu hoạch từng loại cây lâu năm của các đơn vị không thuộc đối tượng điều tra (các ban quản lý rừng, đơn vị HCSN, doanh trại bộ đội,....):

	 Sản lượng thu hoạch của các đơn vị không thuộc đối tượng điều tra 
	=
	Diện tích trồng tập trung cho sản phẩm của các đơn vị không thuộc đối tượng điều tra 
	x
	Năng suất thu hoạch trên diện tích trồng tập trung cho sản phẩm của các hộ mẫu
	(10)


Trong đó: Diện tích trồng tập trung cho sản phẩm của các đơn vị không thuộc đối tượng điều tra: Thống kê cấp huyện sử dụng các nguồn thông tin khác ở địa phương để tính.
VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Phương án này có hiệu lực từ năm 2008, thay thế các phương án, bản hướng dẫn khác. Cục Thống kê các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức tập huấn và triển khai cuộc điều tra năng suất, sản lượng cây lâu năm theo những qui định tại phương án này. Đơn vị mẫu cấp I do Cục Thống kê tỉnh phối hợp với thống kê huyện và trực tiếp chọn cho từng huyện. Đơn vị mẫu cấp II (thôn) do Phòng Thống kê huyện trực tiếp chọn cho từng xã và Cục Thống kê tỉnh duyệt. Thống kê huyện hướng dẫn, kiểm tra các xã đại diện chọn hộ mẫu. 
Các huyện nên cố định danh sách mẫu đại diện để điều tra trong nhiều năm. Trong trường hợp hộ mẫu không thể thu thập thông tin vì các lý do khác nhau thì cần thay đổi hộ đó theo nguyên tắc lấy hộ liền kề cụm, nhóm hộ được chọn để điều tra.  

Cục Thống kê tổ chức phúc tra với những huyện và cơ sở có tăng giảm đột biến về năng suất cây trồng hoặc có biểu hiện vi phạm phương pháp điều tra. Kết quả phúc tra là căn cứ để đánh giá chất lượng số liệu điều tra. Sau khi hoàn thành điều tra và phúc tra (nếu có), Cục Thống kê các tỉnh, TP tổng hợp và báo cáo kết quả điều tra diện tích, năng suất và sản lượng về Tổng cục Thống kê theo đúng nội dung chỉ tiêu và thời gian qui định tại Chế độ báo cáo thống kê định kỳ nông, lâm nghiệp và thuỷ sản hiện hành và kế hoạch công tác hàng năm của Tổng cục.       

     
Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vấn đề gì vướng mắc, đề nghị Cục Thống kê các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phản ánh về Tổng cục Thống kê để kịp thời giải quyết./.

Phiếu số 3A/NSSL-LN
PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN VỀ DIỆN TÍCH, SẢN LƯỢNG CÂY LÂU NĂM TRỌNG ĐIỂM CỦA HỘ
	TỈNH...........................
	
	
	Năm 200......

	HUYỆN........................
	
	
	
	  Cây trồng: …………………………………..

	XÃ............................
	
	
	
	
	
	  
	

	THÔN (ấp, bản)..........
	
	
	  Họ và tên chủ hộ.............................................................
	

	 Hộ số............. 
	
	
	  Họ và tên người cung cấp thông tin: ……………………………
	


	Số thứ tự
	
Vườn (lô)
	Diện tích gieo trồng tập trung (m2)
	Diện tích trồng tập trung cho sản phẩm (m2)
	Số cây trồng phân tán cho sản phẩm (cây)
	Sản lượng thu hoạch (kg)

	
	
	
	
	
	Tổng sản lượng
	Thu trên diện tích trồng tập trung cho sản phẩm
	Thu bói
	Thu trên cây trồng phân tán cho sản phẩm

	A
	B
	1
	2
	4
	5=6+7+8
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	
	
	
	


	Điều tra viên
(Ký, ghi rõ họ, tên)
	
	Ngày......... tháng....... năm …...

Người cung cấp thông tin

(Ký, ghi rõ họ, tên)


Phiếu số 3B/NSSL-LNK
PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN VỀ DIỆN TÍCH, SẢN LƯỢNG 
CÂY LÂU NĂM CÒN LẠI

	Tỉnh ..................................
	
	
	
	 Năm 200......

	Huyện ..............................
	
	
	
	

	Xã ............................
	
	
	
	
	
	Họ và tên chủ hộ.........................................................

	Thôn (ấp, bản)......................
	
	
	     Họ và tên người cung cấp thông tin:……………

	Hộ số............
	
	
	
	
	
	
	


	Số TT
	Danh mục cây lâu năm

(Ghi và đánh mã theo bảng  danh mục cây lâu năm)
	Mã cây
	Diện tích                 gieo trồng tập trung
(m2)
	Diện tích   trồng tập trung cho sản phẩm (m2)

	Số cây trồng phân tán cho sản phẩm (cây)
	Sản lượng thu hoạch (kg)

	
	
	
	
	
	
	Tổng sản lượng
	Thu trên diện tích cho sản phẩm  trồng tập trung
	Thu bói
	Thu trên diện tích cây trồng phân tán cho sản phẩm

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Điều tra viên

(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	Ngày..... tháng..... năm  200.....

Người cung cấp thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)


Phiếu 3C/DTSL-LN
PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN VỀ DIỆN TÍCH, SẢN LƯỢNG CÂY LÂU NĂM CỦA DOANH NGHIỆP

	Tỉnh .......................................
	
	
	
	Năm 200......

	Huyện ....................................
	
	
	
	Doanh nghiệp thuộc loại hình

	Xã ..................................
	
	
	
	
	
	     Nhà nước =1;    Tư nhân =2;  Có vốn ĐTNN =3
	       
	
	


	Số TT
	Loại cây lâu năm


	Mã số/cây
	Diện tích trồng tập trung DN quản lý sử dụng (ha)
	Diện tích doanh nghiệp cho cá nhân thuê, mượn,

bị xâm canh (ha)
	Sản lượng do doanh nghiệp trực tiếp sản xuất (kg)

	
	
	
	Tổng số
	DN trực tiếp sản xuất
	Cho cá nhân, tổ chức nhận khoán
	
	Tổng số
	Chia ra

	
	
	
	DT gieo trồng
	DT cho sản phẩm
	DT gieo trồng
	DT cho sản phẩm
	DT gieo trồng
	DT cho sản phẩm
	Tổng số
	Tđó: DT cho sản phẩm
	
	Thu trên diện tích trồng tập trung
	Thu  bói

	A
	B
	C
	1=3+5
	2=4+6
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9=10+11
	10
	11

	
	(Ghi theo danh mục cây)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TỔNG DIỆN TÍCH
	600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cây ăn quả
	601
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cam, quýt và các loại quả có múi
	602
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 - Cam 
	603
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 - Bưởi, bòng
	604
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	Ngày..... tháng..... năm  200.....

Người phụ trách đơn vị

(Ký, ghi rõ họ tên)
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